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 Bản án số: 335/2023/HSST 

 Ngày: 18 - 7 - 2023 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

           - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phùng Văn Hải  

Các Hội thẩm nhân dân: 

        1. Bà Nguyễn Thị Thanh Mai 

        2. Ông Nguyễn Đình Cương 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Kiều Trang – Thư ký Tòa án nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia 

phiên tòa: Ông Vũ Minh Hùng – Kiểm sát viên. 

Ngày 18 tháng 7 năm 2023 tại trụ sở, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí 

Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 463/2023/HSST ngày 20 

tháng 6 năm 2023, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 2287/2023/QĐXXST-

HS ngày 27 tháng 6 năm 2023, đối với bị cáo:   

Nguyễn Văn K; giới tính: Nam; Sinh ngày: 20 tháng 12 năm 1988, tại: 

Thành phố Hồ Chí Minh; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở: Số 17 đường 

A, ấp B, xã C, huyện D, Thành phố Hồ Chí Minh; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: 

Kinh; tôn giáo: không; trình độ văn hóa: 9/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con 

ông: Nguyễn Văn H và bà Cao Thị N; Vợ: Lê Thị L (đã ly hôn); tiền án, tiền sự: 

không;  

Nhân thân: 

Ngày 16/2/2016, bị Công an huyện D, Thành phố Hồ Chí Minh bắt về hành 

vi “Chống người thi hành công vụ”; Tòa án nhân dân huyện D, Thành phố Hồ 

Chí Minh xử phạt 18 tháng tù, Bản án số 177/HSST ngày 20/7/2016; ngày 

29/4/2017 K đã chấp hành xong hình phạt; 

Ngày 18/10/2018, Tòa án nhân dân huyện D, Thành phố Hồ Chí Minh có 

Quyết định số: 318/QĐ-TA áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào Cơ sở 

cai nghiện bắt buộc, thời hạn cai nghiện bắt buộc là 18 tháng; Đến ngày 

12/01/2020 K đã chấp hành xong.  

Ngày 21/6/2021, bị Công an huyện D, Thành phố Hồ Chí Minh bắt về 

hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản”; Tòa án nhân dân huyện D, Thành phố Hồ 

Chí Minh xử phạt 09 tháng tù, Bản án số 160/2021/HSST ngày 29/10/2021; 
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ngày 21/3/2022 K đã chấp hành xong hình phạt;  

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú – có mặt. 

         NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

 Khoảng 19 giờ ngày 03/02/2021, tại nhà số 20/9A đường B, ấp C, xã E, 

huyện D do anh Phạm Quốc P làm chủ có tổ chức tiệc thôi nôi cho con có mời 

bạn là Nguyễn Đức L và Nguyễn Hoàng N đến dự. Sau đó, L điện thoại rủ thêm 

Nguyễn Văn K cùng đến dự.   

Đến khoảng 21h30 cùng ngày, K xảy ra mâu thuẫn với những người cùng 

dự tiệc nên đã điều khiển xe gắn máy hiệu Wave về nhà anh ruột là Nguyễn Tấn 

Đ để lấy một khẩu súng ổ xoay bằng kim loại màu đen và 01 viên đạn màu vàng 

đồng bỏ vào túi quần và quay lại tiệc. Tại đây K lắp viên đạn vào ổ xoay của khẩu 

súng nhưng không được và làm rơi viên đạn xuống nền gạch, K xông vào dùng 

chân đá trúng vùng đầu và sử dụng chén bằng sành đánh vào sau vành tai trái của 

anh N gây thương tích.  

Sau đó, anh N đã đến Công an xã E, huyện D tố giác hành vi của K, yêu 

cầu xử lý theo pháp luật và bàn giao 01 (một) viên đạn màu vàng đồng. Do sợ bị 

bắt nên K đã bỏ trốn đến xã F, huyện H, tỉnh Long An. Ngày 21/6/2021, K đến 

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện D để đầu thú và giao nộp 01 (một) 

khẩu súng bằng kim loại màu đen, dạng súng ổ xoay, có chữ “ZP5”, một số bộ 

phận đã bị tháo rời. 

Quá trình điều tra, K khai nhận: Khoảng năm 2009, K đi nghĩa vụ quân sự 

tại Sư đoàn 9 – Đồng Dù, huyện D có quen một người bạn cùng đơn vị (không 

nhớ tên, nơi cư trú) đến năm 2010, K xuất ngũ, thì người bạn này về Campuchia. 

Sau đó, người bạn này qua Việt Nam và tặng cho K 01 (một) viên đạn bằng kim 

loại màu vàng đồng cỡ 7,62mmx25mm có ký hiệu 38-83 và 01 (một) khẩu súng 

bằng kim loại màu đen, dạng súng ổ xoay, có chữ “ZP5”, một số bộ phận đã bị 

tháo rời để làm kỷ niệm. Khi nhận súng, K biết không sử dụng được vì có một số 

bộ phận bị tháo rời nên mang về cất giấu ở đống củi sau nhà của anh ruột là 

Nguyễn Tấn Đ và không cho Đ biết. Đến ngày 03/02/2021, do mâu thuẫn với 

những người tham gia dự tiệc thôi nôi, K đã sử dụng khẩu súng, viên đạn trên để 

đe dọa những người này.  

Ngày 22/02/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện D đã trưng 

cầu giám định đối với: 01 (một) viên đạn bằng kim loại màu vàng đồng cỡ 

7,62mmx25mm có ký hiệu 38-83. K quả giám định là đạn quân dụng chưa qua sử 

dụng và thuộc nhóm vũ khí quân dụng, sử dụng được cho loại súng quân dụng 

K54. 

Ngày 31/3/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện D đã trưng cầu 

giám định đối với: 01 (một) khẩu súng bằng nhựa màu đen; 01 (một) cây dũ 03 
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khúc bằng kim loại màu vàng, cán bọc nhựa màu đỏ; 01 (một) bình xịt hơi cay 

hiệu PROSECURE màu đỏ đã thu giữ của K trong quá trình khám xét: K luận 

giám định: Khẩu súng ngắn gửi giám định là súng ngắn bắn đạn bi bằng lò xo nén 

có đường kính nòng súng 5,5mm, không có số súng, không xác định được nguồn 

gốc xuất xứ, súng còn đầy đủ các bộ phận, hoạt động bình thường. Khẩu súng 

ngắn trên là đồ chơi nguy hiểm bị cấm; 01 chiếc dùi cui bằng kim loại, không xác 

định được nguồn gốc xuất xứ, là công cụ hỗ trợ có tính năng, tác dụng tương tự, 

thuộc nhóm công cụ hỗ trợ; 01 bình xịt là bình xịt hơi cay, không xác định được 

nguồn gốc xuất xứ, là công cụ hỗ trợ có tính năng, tác dụng tương tự, thuộc nhóm 

công cụ hỗ trợ. 

Ngày 12/7/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện D trưng cầu 

giám định đối với: 01 (một) khẩu súng bằng kim loại màu đen, dạng súng ổ xoay, 

có chữ “ZP5”, một số bộ phận đã bị tháo rời. K luận giám định không phải là vũ 

khí quân dụng, là súng bắn đạn bi nhưng đã được chế lại, sử dụng loại đạn thể 

thao, súng không còn sử dụng được, không có khả năng gây sát thương, không 

xác định được nguồn gốc, xuất xứ. 

* Vật chứng của vụ án: 

01 (một) viên đạn bằng kim loại màu vàng đồng cỡ 7,62mm x 25mm có ký 

hiệu 38-83. Đã được Cơ quan An ninh điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh 

nhập kho vật chứng Bộ tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh theo Lệnh nhập kho vật 

chứng số 17/2023.VC. 

 Tại Bản cáo trạng số 322/CT-VKSTPHCM-P1 ngày 08/6/2023, Viện 

kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh truy tố bị cáo Nguyễn Văn K về tội 

“Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” theo quy định tại khoản 1, Điều 304 Bộ 

luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.           

Tại phiên tòa: 

 Bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình đúng như nội dung bản cáo 

trạng của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố. Trong 

phần tranh luận bị cáo không tranh luận. Nói lời sau cùng bị cáo xin Tòa xem 

xét giảm nhẹ hình phạt.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong phần tranh 

luận đã luận tội phân tích tính chất, mức độ, động cơ phạm tội của bị cáo, tình 

tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và vẫn giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo 

Nguyễn Văn K về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, đồng thời đề nghị 

Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1, Điều 304; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật 

hình sự năm 2015, xử phạt bị cáo Nguyễn Văn K từ 12 đến 18 tháng tù, miễn 

hình phạt tiền đối với bị cáo. Đối với vật chứng đề nghị giải quyết theo quy định 

pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

  Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như 

sau: 
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  [1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí 

Minh, Kiểm sát viên, trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm 

quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Quá trình 

điều tra và tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết 

định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, 

quyết định tố tụng của Cơ quan, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp 

pháp.  

[2] Qua xét hỏi và tranh tụng tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn K đã thừa 

nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên 

tòa phù hợp với tài liệu chứng cứ do Cơ quan điều tra thu thập được có trong hồ 

sơ của vụ án. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở khẳng định: Khoảng 21 giờ 30 phút 

ngày 03/02/2021, tại nhà số 20/9A đường B, ấp C, xã E, huyện D, khi dự tiệc 

thôi nôi K xảy ra mâu thuẫn với những người cùng dự tiệc nên đã điều khiển xe 

gắn máy hiệu Wave về nhà anh ruột là Nguyễn Tấn Đ tại số 17 đường A, ấp B, xã 

C, huyện D, Tp. Hồ Chí Minh để lấy một khẩu súng ổ xoay bằng kim loại màu 

đen và 01 viên đạn màu vàng đồng bỏ vào túi quần và quay lại tiệc. Tại đây K lắp 

viên đạn vào ổ xoay của khẩu súng để hù dọa những người gây gỗ với K nhưng 

không được và làm rơi viên đạn xuống nền gạch, K khai viên đạn này K được một 

người bạn đi cùng nghĩa vụ tặng cho K (không rõ tên, địa chỉ) (theo Bản K luận 

giám định số 1318/KLGĐ-TT ngày 26/02/2021 của Phòng kỹ thuật hình sự Công 

an Thành phố Hồ Chí Minh thì 01 (một) viên đạn bằng kim loại màu vàng đồng cỡ 

7,62mmx25mm có ký hiệu 38-83 là đạn quân dụng chưa qua sử dụng và thuộc 

nhóm vũ khí quân dụng, sử dụng được cho loại súng quân dụng K54). 

 Như vậy, có đủ căn cứ pháp lý K luận bị cáo Nguyễn Văn K đã phạm vào 

tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, tội phạm và hình phạt được quy định 

tại khoản 1 Điều 304 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Cáo 

trạng của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh truy tố bị cáo 

Nguyễn Văn K về tội danh và khung hình phạt nêu trên là có cơ sở, đúng pháp 

luật.   

[3] Hành vi phạm tội của bị cáo là nghiêm trọng và nguy hiểm cho xã hội, 

đã xâm phạm đến chế độ độc quyền quản lý của Nhà nước về vũ khí quân dụng, 

không những gây ảnh hưởng đến trật tự an ninh Quốc phòng, mà còn ảnh hưởng 

đến trật tự an toàn xã hội.  

[4] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: bị cáo không có tình tiết 

tăng nặng. 

[5] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: xét thấy tại Cơ quan điều 

tra cũng như tại phiên tòa bị cáo đã khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, bị cáo 

từng có thời gian phục vụ tại ngũ tại Trung đoàn 2, sư đoàn 9, Quân đoàn 4 là 

tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 

Điều 51 Bộ luật Hình sự. 

Bị cáo có nhân thân xấu: Ngày 20/7/2016 Tòa án nhân dân huyện D, Thành 

phố Hồ Chí Minh xử phạt 18 tháng tù về tội “Chống người thi hành công vụ”; 

Ngày 18/10/2018, Tòa án nhân dân huyện D, Thành phố Hồ Chí Minh có Quyết 

định số: 318/QĐ-TA áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào Cơ sở cai 
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nghiện bắt buộc, thời hạn cai nghiện bắt buộc là 18 tháng; Ngày 29/10/2021 Tòa 

án nhân dân huyện D, Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 09 tháng tù về tội “Cố ý 

làm hư hỏng tài sản”; 

Từ những phân tích đánh giá nêu trên, Hội đồng xét xử xét thấy cần có 

hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ, động cơ phạm tội, nhân thân và tình 

tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo, cần thiết cách ly bị cáo khỏi đời 

sống xã hội một thời gian để cải tạo giáo dục riêng đối với bị cáo, đồng thời 

nhằm răn đe, phòng ngừa tội phạm chung cho xã hội. 

[6] Về hành vi tàng trữ trái phép công cụ hỗ trợ”: Ngày 04/4/2023, Cơ 

quan an ninh điều tra – Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn số 

739/ANĐT-Đ3 gửi công an huyện D đề nghị tiếp nhận hồ sơ xử phạt vi phạm 

hành chính đối với Nguyễn Văn K và ngày 06/4/2023 đã chuyển giao toàn bộ hồ 

sơ và vật chứng là công cụ hỗ trợ cho công an huyện D. 

Đối với Nguyễn Tấn Đ khai nhận sau khi K xuất ngũ về nhà thì Đ không 

thường xuyên tiếp xúc K nên không biết việc cất giấu vũ khí quân dụng của K ở 

đống củi sau nhà mình. Căn cứ K quả điều tra cơ quan điều tra không có căn cứ 

xác định Nguyễn Tấn Đ liên quan đến việc tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng 

của K nên không có căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự đối với Đ là có căn cứ. 

Trên đây cũng là nhận định của Hội đồng xét xử đối với luận tội, đề nghị 

xử phạt của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa. 

[7]Về xử lý vật chứng đang tạm giữ:  

- Đối với vật chứng là 01 (một) viên đạn bằng kim loại màu vàng đồng cỡ 

7,62mm x 25mm có ký hiệu 38-83. Đã được Cơ quan An ninh điều tra, Công an 

Thành phố Hồ Chí Minh nhập kho vật chứng Bộ tư lệnh Thành phố Hồ Chí 

Minh theo Lệnh nhập kho vật chứng số 17/2023.VC giao cho Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh xử lý theo quy đinh tại điểm b khoản 2 Điều 64; Điều 66 Luật 

quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ số 14/2017/QH14 ngày 20 

tháng 6 năm 2017; 

Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo qui định tại Điều 136 Bộ luật 

Tố tụng hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 

tháng 12 năm 2016 qui định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2017.  

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT  ĐỊNH 

          - Căn cứ khoản 1 Điều 304; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật 

Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. 

   Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Văn K 01 (một) năm tù về tội “ Tàng trữ trái 

phép vũ khí quân dụng”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án. 

- Áp dụng Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, 

  

 Giao cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh 01 (một) viên đạn bằng kim 

loại màu vàng đồng cỡ 7,62mm x 25mm có ký hiệu 38-83 để xử lý theo quy 

đinh tại điểm b khoản 2 Điều 64; Điều 66 Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu 
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nổ và công cụ hỗ trợ số 14/2017/QH14 ngày 20 tháng 6 năm 2017 (vật chứng do 

Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh bảo quản theo lệnh nhập kho vật chứng số 

17/2023.VC và biên bản giao nhận vật chứng ngày 11/5/2023).  

 - Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm 200.000 (hai trăm ngàn) đồng.   

 Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, bị cáo có quyền kháng cáo 

xin xét xử phúc thẩm.  

 
Nơi nhận: 

- TAND TC                                     (1) 

- TAND Cấp Cao;               (1) 

- VKSND TP. HCM; (3) 

- Cục THA DS;           (1) 

- Sở tư pháp;           (1) 

- Bị cáo;                      (1) 

- THA HS;                           (1) 

- Phòng PC 53 - CA TP. HCM;  (1) 

- UBND nơi bị cáo cư trú;           (1) 

- Lưu: VT, THS, hồ sơ; (18)  (4) 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

                       Phùng Văn Hải 

 

 

 

 

 
    

 

 

 


